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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho

người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11 tháng 4 năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình

công trong những ngày đình công phải căn cứ vào quyết định của Toà án về cuộc đình công

hợp pháp hoặc bất hợp pháp và lỗi của mỗi bên trong việc thực hiện các quy định của pháp

luật lao động.

Điều 2. Khi Toà án quyết định cuộc đình công là hợp pháp theo điểm a, khoản 1, Điều 102

của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động thì tiền lương và các quyền lợi khác

của người lao động tham gia đình công được giải quyết như sau:

1. Trong trường hợp người sử dụng lao động có lỗi thì trong những ngày nghỉ việc vì đình

công, người lao động tham gia đình công được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương theo

mức lương tháng trước liền kề và được tính tương ứng với các hình thức trả lương thời gian.

Người sử dụng lao động phải giải quyết những quyền lợi khác cho người lao động theo quy

định của pháp luật lao động và phải thực hiện các yêu cầu chính đáng mà tập thể lao động đã

nêu trong bản yêu cầu.
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2. Trong trường hợp người sử dụng lao động không có lỗi khi đã thực hiện đúng các quy định

của pháp luật lao động và thoả ước lao động tập thể, nhưng tập thể lao động đưa ra các yêu

cầu về những quyền lợi chưa được pháp luật hoặc thoả ước lao động tập thể quy định, thì tiền

lương trong những ngày đình công của người lao động tham gia đình công do Ban chấp hành

công đoàn cơ sở thương lượng, thoả thuận với người sử dụng lao động.

Các quyền lợi khác của người lao động trong thời gian đình công được người sử dụng lao

động giải quyết theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 3. Khi Toà án quyết định cuộc đình công và bất hợp pháp và buộc tập thể lao động phải

ngừng đình công theo điểm b, khoản 1, Điều 102 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh

chấp lao động thì tiền lương và các quyền lợi khác của người lao động được giải quyết như

sau:

1. Trong trường hợp người sử dụng lao động có lỗi trong việc thực hiện các quy định của pháp

luật lao động:

a. Cuộc đình công vi phạm một trong các điều kiện quy định tại các điểm c, d, khoản 1, Điều

80 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, thì trong những ngày nghỉ việc

vì đình công, người lao động tham gia đình công được người sử dụng lao động trả 70% tiền

lương theo mức lương tháng trước liền kề và được tính tương ứng với các hình thức trả lương

thời gian.

b. Cuộc đình công vi phạm một trong các điều kiện quy định tại các điểm b, đ, e, khoản 1,

Điều 80 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, thì trong những ngày nghỉ

việc vì đình công, người lao động tham gia đình công được người sử đụng lao động trả 50%

tiền lương theo mức lương tháng trước liền kề và được tính tương ứng với các hình thức trả

lương thời gian.

Thời gian lao động tham gia đình công trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều này

vẫn được sử dụng lao động tính để hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao

động.

2. Trong trường hợp người sử dụng lao động và người lao động đều có lỗi hoặc không có lỗi

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, cuộc đình công vi phạm một trong

các điều kiện quy định tại các điểm c, d, khoản 1, Điều 80 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết


